“VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BÀI SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ” 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta. Đây cũng là vấn đề cấp bách mà toàn ngành giáo dục xem là phương châm để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Một trong những định hướng cơ bản của đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Trên cơ sở này nhiều phương pháp dạy học tích cực ra đời nhằm khai thác tính chủ động và tiềm năng sẵn có của người học trong đó có phương pháp dạy học tương tác, một phương pháp dựa vào sự tác động qua lại của các yếu tố tham gia vào quá trình dạy học tạo nên tính tương tác đa chiều giữa chủ thể và khách thể của hoạt động dạy học. Quan điểm sư phạm tương tác (SPTT) là một hướng tiếp cận dạy học tổng hợp, tập trung vào người học trong mối quan hệ tương tác giữa người dạy, người học và môi trường. Thực tiễn giảng dạy bộ môn Sinh học cho thấy hiện nay giáo viên (GV) các trường THPT vẫn còn chưa tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, các hoạt động tương tác giữa thầy và trò cũng như tạo ra môi trường học tập tích cực chưa được các GV chú trọng nên chưa phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh (HS), HS vẫn còn thụ động trong việc tiếp thu tri thức khoa học, chưa giải quyết được vấn đề nảy sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống. Từ lý do trên tôi đã quyết định chọn đề tài “Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ” 
2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học theo quan điểm SPTT. Thiết kế các hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT để nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10.
3. Đối tượng nghiên cứu

- Các hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT để nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10. 

4. Phạm vi nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10 thông qua hoạt động học tập theo quan điểm SPTT.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về các hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT và việc thiết kế các hoạt động dạy học vào giảng dạy môn Sinh học nói chung và bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ nói riêng.
Thực nghiệm để kiểm định giá trị của việc sử dụng các hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT đã thiết kế .
6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm

- Phương pháp thống kê toán học

7. Giả thuyết khoa học của đề tài
Nếu vận dụng quan điểm SPTT để tổ chức các hoạt động dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10 thì sẽ nâng cao hiệu quả dạy học, tạo hứng thú cho HS trong quá trình học tập, rèn luyện cho HS một số kỹ năng như: kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp,...

8. Những đóng góp mới của đề tài
- Đề xuất được quy trình thiết kế một hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT. Thiết kế được các hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT để nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Các khái niệm về sư phạm tương tác

1.1.1.1. Người học - người làm việc chủ động 

Trong quan điểm SPTT, người học dùng để chỉ tất cả những ai có tham gia (thực hiện) hoạt động học. Người học được xác định là người đóng vai trò quyết định trong quá trình dạy học vì chính người học là chủ thể của phương pháp học và là người quyết định những thay đổi của chính mình về phương diện kinh nghiệm cá nhân. Vì thế, chỉ có người học mới quyết định sự cần thiết có những thay đổi hay không và chỉ họ mới tạo ra được thay đổi đó.

1.1.1.2. Người dạy - người hướng dẫn
Quan điểm sư phạm xác định “người dạy là người hướng dẫn của người học, sau khi cân nhắc giao cho người học vai trò của người làm việc chủ động chính trong phương pháp học, quan điểm SPTT quan tâm đến việc làm rõ chức năng của người dạy. Nó coi người dạy trước hết là người hướng dẫn của người học và giống như bất cứ người hướng dẫn giỏi nào, người dạy đi cùng người học trong phương pháp học của người học và chỉ cho người học con đường  phải đi theo suốt cả quá trình” .
1.1.1.3. Môi trường và ảnh hưởng của nó 

Môi trường tác động vào cả người dạy và người học mà trực tiếp là tác động vào phương pháp sư phạm của người dạy và phương pháp học của người học. Người dạy và người học bị ảnh hưởng bởi một tập hợp các yếu tố của môi trường và chính họ cũng góp phần tạo dựng ra cái gọi là môi trường để rồi lại chịu tác động bởi chính các yếu tố đó. Họ vừa được chú ý bởi những người xung quanh, lại vừa chịu tác động bởi những dự kiến trong cuộc sống như truyền thống, phong tục, tập quán địa phương. Họ lại có đặc trưng riêng về khí chất, di truyền và giáo dục. Đó là những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của họ. 

1.1.1.4.  Khái niệm tương tác trong dạy học 
Tương tác là sự tác động qua lại giữa các chủ thể hành động, các thành phần trong một hệ thống hoặc giữa các hệ thống. Tương tác trong dạy học là sự tác động qua lại giữa các chủ thể là người dạy, người học và đối tượng dạy học cũng như toàn thể các thành phần của quá trình dạy học.

1.1.1.5. Khái niệm dạy học tương tác 
Dạy học tương tác là dạy học hướng vào người học, trong đó diễn ra các hoạt động tương tác đa dạng trong một môi trường dạy học được tổ chức phù hợp, đòi hỏi tính tích cực và tự lực cao của người học. Người dạy đóng vai trò chủ yếu là người tổ chức môi trường học tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

1.1.2. Đặc trưng của sư phạm tương tác

-  Dạy học dựa vào tương tác, coi sự tác động qua lại giữa ba thành tố người học, người dạy, môi trường là mục đích và nguyên nhân cho sự phát triển của hoạt động dạy học. Sự tác động qua lại giữa ba thành tố này làm cho hoạt động dạy học vận động, phát triển và do đó từng thành tố của hoạt động dạy học cũng vận động và phát triển. 
- Dạy học dựa vào tương tác đề cao yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường ở đây không chỉ đơn thuần là các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh,… mà bao gồm toàn bộ các yếu tố bên ngoài và bên trong người học và người dạy có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến người học, người dạy và hoạt động của họ.
- Dạy học dựa vào tương tác coi trọng vốn kinh nghiệm của người học. Chiến lược dạy học dựa vào tương tác coi người học là “người đã có kiến thức” vì tất cả những gì họ đã trải nghiệm cho dù chỉ một lần cũng đều được lưu giữ một cách không đồng nhất ở bán cầu não phải. Một lúc nào đó chúng sẽ được huy động trong quá trình hình thành tri thức mới. Quá trình nhận thức và học tập xét theo cơ chế sinh học thực chất là quá trình làm giàu kinh nghiệm ở bán cầu não phải và chuyển những kinh nghiệm ấy thành các khái niệm, mô hình mới về sự vật hiện tượng sang bán cầu não trái. 
1.1.3. Các dạng tương tác chủ đạo trong dạy học
1.1.3.1. Tương tác người dạy -  người học

Người học tác động đến người dạy, tương tác với người dạy dưới dạng các câu hỏi, lời bình luận hoặc bằng thái độ, cử chỉ,… Ngược lại, người dạy tác động đến người học bằng các thông tin như câu trả lời, các thông tin phụ, sự động viên hay bằng hội thoại trao đổi với người học về vấn đề người học quan tâm giúp người học có những định hướng tiếp theo trong quá trình nhận thức. Người dạy, bằng phương pháp sư phạm của mình đã tác động đến người học thông qua những gợi ý, chỉ ra các mâu thuẫn và giả thiết phải vượt qua, đồng thời sử dụng các phương pháp và phương tiện cần thiết để người học đạt được các mục tiêu học tập đề ra. Trong một số tình huống, người dạy có thể tạo ra những chướng ngại về tri thức để gia tăng cơ hội hoạt động và học tập của người học, giúp người học rèn luyện khả năng tư duy.

1.1.3.2. Tương tác người học – người học

Tương tác người học - người học trong dạy học khác biệt với các kiểu tương tác khác trước hết đó là tương tác bên trong và giữa các chủ thể người học với nhau và các tương tác này đều có cùng một chức năng là học tập. Như vậy, tương tác người học - người học trong dạy học được hiểu là quá trình giao tiếp nhằm trao đổi lẫn nhau về mặt thông tin, ý tưởng, quan điểm, tình cảm ở bên trong và giữa các chủ thể người học với nhau nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.

1.1.3.3. Tương tác người dạy -  người học - môi trường

Theo hướng tiếp cận tổng thể, môi trường xung quanh tác động tới người học, người dạy và hoạt động của họ trên những phương diện sau: 1) Tác động từ phía bên ngoài chủ thể của hoạt động dạy học; bao gồm: môi trường vật chất xung quanh, bạn học, gia đình, nhà trường, xã hội; 2) Tác động từ phía bên trong chủ thể, bao gồm: tiềm năng, xúc cảm, giá trị, vốn sống, phong cách, nhân cách… Như vậy, người dạy cần tổ chức môi trường dạy học để nó có thể đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu người học.
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài

1.2.1. Thực trạng dạy học theo quan điểm SPTT của giáo viên ở trường THPT

Tôi đã tiến hành thăm dò ý kiến của 36 giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học ở 7 trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về mức độ hiểu biết và mức độ vận dụng quan điểm SPTT vào dạy học hiện nay. Nội dung điều tra được thực hiện theo phiếu điều tra ở Phụ lục 1.


Kết quả điều tra cho thấy: Việc vận dụng các phương pháp dạy học sao cho đạt kết quả học tập cao nhất là điều mà mọi giáo viên và học sinh mong muốn. Tuy nhiên nhìn vào kết quả điều tra cho thấy đa số giáo viên đang sử dụng các phương pháp chủ yếu như : thuyết trình, quan sát, thảo luận nhóm, hỏi đáp, giải quyết vấn đề. Một số giáo viên cũng đã mạnh dạn tiếp cận và áp dụng các phương pháp dạy học mới như động não, thực hành – thí nghiệm, sơ đồ tư  duy, khăn trải bàn, hay trò chơi, tuy nhiên mức độ sử dụng còn khiêm tốn. 
Đa số giáo viên đã từng nghe đến phương pháp dạy học (DH) theo quan điểm SPTT, điều đó chứng tỏ phương pháp này cũng đã được một số giáo viên tiếp cận và áp dụng hoặc được nghe thông qua các đợt tập huấn. Trong khi có khoảng 22,2% giáo viên chưa từng nghe đến phương pháp này. Trong số những giáo viên đã biết đến quan điểm SPTT thì  nguồn thông tin chủ yếu vẫn là qua bạn bè, đồng nghiệp và qua phương tiện truyền thông, còn qua hội thảo, chuyên đề, tập huấn chiếm tỉ lệ thấp nhất.

 1.2.2. Thực trạng về mức độ tham gia các hoạt động trong quá trình học tập của học sinh
Tôi tiến hành điều tra 91 học sinh về mức độ tham các hoạt động trong quá trình học tập bộ môn Sinh học như: làm bài tập về nhà, đọc trước bài mới, xung phong trả lời câu hỏi, tham gia hoạt động nhóm, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… của học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung điều tra được thực hiện theo phiếu điều tra ở Phụ lục 2.

Kết quả điều tra cho thấy đa số học sinh không chọn môn Sinh học là môn học chính của mình, nguyên nhân là do các tổ hợp thi Đại học, cao đẳng có môn Sinh học không nhiều, hơn nữa những chuyên ngành dự thi có môn Sinh học thường lấy điểm rất cao như Đại học Y, Học viên quân y, đại học thủy sản,… nên đa số học sinh chọn các môn tổ hợp khác. Có 16,1% học sinh không chuẩn bị bài trước khi đến lớp, thậm chí có tới 23,7% học sinh chỉ nghe giáo viên giảng và chép bài chứ không có sự tương tác với giáo viên và các thành viên trong lớp. Có tới 40,9% học sinh đôi khi mới tham gia thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề do giáo viên đưa ra. Nhìn chung các học sinh khi được điều tra đều chọn ở mức độ “Đôi khi”, điều này chứng tỏ học sinh chưa tích cực trong hoạt động học tập của mình.
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC
2.1. Quy trình thiết kế một hoạt động dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác.
Trên cơ sở phân tích các mối quan hệ trong dạy học theo quan điểm SPTT tôi xây dựng quy trình thiết kế hoạt động dạy học dựa vào các mối tương tác như sau:
	Bước 1: Xác định mục tiêu

	

	Bước 2: Lựa chọn nội dung thiết kế hoạt động tương tác và xác định hoạt động tương tác

	

	Bước 3: Xác định môi trường tương tác

	

	Bước 4: Thiết kế hoạt động tương tác

	

	Bước 5: Tổ chức hoạt động tương tác

	

	Bước 6: Đánh giá hoạt động tương tác


Hình 2.1: Quy trình thiết kế một hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT
Bước 1: Xác định mục tiêu bài học 

Người dạy cần xác định mục tiêu bài học một cách hợp lý nhất cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực và tư duy. Các mục tiêu đặt ra phải tương xứng với trình độ nhận thức của học sinh đồng thời đây cũng là căn cứ để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Từ đó giáo viên sẽ xác định những nội dung nào có thể tổ chức hoạt động tương tác và lựa chọn hình thức tương tác phù hợp với đơn vị kiến thức của bài học. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung để thiết kế hoạt động tương tác và xác định hoạt động tương tác

Căn cứ vào nội dung của bài học và mục tiêu bài học đã đề ra, giáo viên sẽ lựa chọn những nội dung có thể thiết kế hoạt động tương tác phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình, đặc biệt là phù hợp với trình độ nhận thức của người học. Đồng thời với việc lựa chọn nội dung thiết kế hoạt động tương tác thì người dạy cũng sẽ xác định dạng tương tác sẽ được áp dụng theo từng đơn vị kiến thức theo 3 dạng tương tác đã phân tích ở trên gồm: tương tác giữa người dạy với người học, tương tác giữa người học với người học, tương tác giữa người dạy, người học với môi trường.

Bước 3: Xác định môi trường tương tác

Việc xác định môi trường tương tác được thực hiện dựa trên điều kiện đáp ứng về cơ sở vật chất của đơn vị và đặc điểm nội dung của bài học như:

+ Không gian tổ chức hoạt động tương tác: trong lớp học hay ngoài lớp học hay tại phòng thực hành.

+ Môi trường sinh sống của học sinh và môi trường địa phương tại nơi trường đóng: học sinh ở thành thị hay nông thôn; ở địa phương có thường xuyên xảy ra dịch bệnh do Vi sinh vật gây ra hay không, có người bị nhiễm HIV hay không,…Vì những yếu tố này ảnh hưởng đến vốn sống, vốn kinh nghiệm của học sinh. Từ đó, người dạy sẽ huy động tối đa vốn sống, vốn kinh nghiệm của học sinh vào quá trình lĩnh hội tri thức mới.

+ Điều kiện cơ sở vật chất: để thiết kế hoạt động tương tác, người dạy cần tìm hiểu các điều kiện của đơn vị mình để tổ chức hoạt động dạy học như: máy chiếu projector, kính hiển vi, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phòng đa chức năng, âm thanh, ánh sáng, phòng thí nghiệm,…

Bước 4: Thiết kế hoạt động tương tác

Qúa trình thiết kế hoạt động tương tác được thực hiện theo trình tự như sau:

- Thiết kế tình huống tương tác (tình huống có vấn đề):

 
Để quá trình dạy học đạt hiệu quả thì người dạy phải đưa ra và xử lí những điều mấp mé giữa biết và chưa biết, giữa hiểu và chưa hiểu. Vì vậy tạo tình huống có vấn đề là yếu tố cơ bản của dạy học. Việc xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học theo quan điểm SPTT có thể thông qua hệ thống câu hỏi dẫn dắt hoặc hình ảnh, video hoặc một bài tập. Nhiệm vụ của người dạy trong giai đoạn này là biến mục tiêu, nhiệm vụ dạy học của mình thành động cơ học tập của người học. Khi đó tiến trình dạy học chuyển thành hành động học tập của người học và lúc này thế chủ động chuyển từ người dạy sang người học. 

- Thiết kế câu hỏi tương tác: 


Căn cứ vào nội dung bài học, người dạy sẽ thiết kế hệ thống câu hỏi để tổ chức hoạt động tương tác cho học sinh theo mức độ nhận thức tăng dần.

- Thiết kế hoạt động tương tác


+ Hoạt động 1: người dạy chuyển giao tình huống có vấn đề cho người học thông qua hệ thống câu hỏi, video, hình ảnh hay bài tập tình huống.


+ Hoạt động 2: Tùy thuộc vào dạng tương tác đã lựa chọn mà người dạy thiết kế hoạt động tương tác phù hợp thông qua hệ thống câu hỏi đã thiết kế.

+ Hoạt động 3: Giáo viên tổ chức cho học sinh chốt kiến thức cần lĩnh hội.

Bước 5: Tổ chức hoạt động tương tác

Đây chính là bước người dạy tiến hành hoạt động dạy học theo các hoạt động đã được thiết kế. Đối với mỗi dạng tương tác thì người dạy sẽ tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

- Đối với dạng tương tác giữa người dạy với người học: đây là sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò. Người dạy bằng biện pháp sư phạm của mình sẽ tương tác với người học thông qua những câu hỏi, gợi ý, chỉ ra các giả thuyết phải vượt qua, thái độ, cử chỉ,… Thậm chí, người dạy có thể đưa ra những chướng ngại về nhận thức để tăng cường khả năng tư duy cho người học. Ngược lại, người học tương tác với người dạy thông qua các câu trả lời, các câu hỏi chất vấn, cử chỉ, thái độ,… theo một lộ trình mà người dạy đã vạch ra.

- Đối với dạng tương tác giữa người học với người học: ở dạng tương tác này thì người dạy đóng vai trò là người hướng dẫn. Đầu tiên người dạy sẽ chia lớp học thành các nhóm nhỏ, sau đó người dạy đưa ra tình huống có vấn đề hay bài toán nhận thức. Sau khi tiếp nhận tình huống có vấn đề thì bản thân mỗi người học sẽ tương tác với tài liệu, huy động vốn kiến thức, kinh nghiệm của mình để đưa ra nhận định của bản thân, sau đó người học sẽ tương tác với những người học khác để so sánh, đối chiếu nhận định của mình với những người học khác. Trong quá trình này, người dạy sẽ định hướng để quá trình tương tác của người học không bị chệch hướng kiến thức. 
Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, các nhóm cử đại diện trình bày sản phẩm nghiên cứu của nhóm mình trước toàn lớp. Sau khi nhóm trình bày xong thì người dạy tổ chức cho các thành viên trong lớp có thể tương tác với nhóm vừa trình bày bằng cách đặt ra những câu hỏi thắc mắc, yêu cầu nhóm vừa trình bày giải thích những vấn đề của nhóm trình bày mà mình chưa hiểu. Đây cũng là cách để người dạy đánh giá xem người học đã hiểu rõ bản chất vấn đề chưa. Tuy nhiên trong quá trình này người dạy sẽ có sự tác động định hướng nhất định khi mà câu hỏi của các thành viên khác đặt ra quá khó hoặc câu hỏi đặt ra xa rời mục tiêu bài học hoặc nhóm báo cáo trả lời chưa đúng. Bằng cách này thì sự tương tác giữa người học – người học chuyển từ sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm nhỏ sang sự tương tác giữa các thành viên trong cả lớp học. Và khi những nội dung trình bày đều thỏa mãn các thành viên thì đó cũng chính là nội dung tri thức mà người dạy muốn truyền đạt cho người học.

- Đối với dạng tương tác giữa người dạy, người học và môi trường: môi trường dạy học bao gồm tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động dạy học. Ở dạng tương tác này, người dạy có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập phù hợp để cho môi trường luôn có tác động tích cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của người học. Việc xây dựng môi trường học tập nhằm nâng cao tính tương tác cần tiến hành một cách tổng thể từ môi trường vật chất : âm thanh, ánh sáng, thiết bị, đồ dùng dạy học,…đến việc tạo bầu không khí thân thiện, vui vẽ,…Như vậy ở dạng tương tác này, người dạy sẽ tương tác với môi trường dạy học để thiết kế tình huống dạy học. Sau đó, người dạy tổ chức cho người học tương tác với nhau và tương tác với môi trường dưới sự định hướng của người dạy. Cuối cùng, người dạy sẽ tương tác với người học và môi trường để chốt kiến thức lĩnh hội cho người học.

Trong quá trình tổ chức hoạt động tương tác người dạy có thể linh động phối hợp các dạng tương tác khác nhau để đạt hiệu quả dạy học tốt nhất.

Bước 6: Đánh giá hoạt động tương tác

Trong từng nội dung kiến thức, người dạy cần xác định các mức độ kiến thức mà HS cần đạt được và lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Việc kiểm tra đánh giá sẽ giúp cho GV nắm được thông tin ngược từ đó có những điều chỉnh trong hoạt động dạy và giúp HS biết được khả năng nhận thức của mình để điều chỉnh phương pháp học. Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện sau mỗi tiết học hoặc theo định kỳ. Nội dung kiểm tra đánh giá bao gồm cả mặt kiến thức và năng lực, kỹ năng người học. Tùy vào mục đích, GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá phù hợp, kể cả về mặt thời gian.

2.2. Thiết kế các hoạt động dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác để nâng cao hiệu quả dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ, Sinh học 10.
Bước 1: Xác định mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm quá trình nhân lên ở virut.

- Nêu được đặc điểm của virut HIV, các con đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức.

- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế.

- Biết cách tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân trước những căn bệnh nguy hiểm do virut gây ra. Có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với những người nhiễm HIV.
Bước 2:  Lựa chọn nội dung thiết kế hoạt động tương tác và xác định hoạt động tương tác

- Chọn nội dung thiết kế hoạt động tương tác: 

+ Chu trình nhân lên của Virut
+ HIV/AIDS
- Xác định hoạt động tương tác: 
+ Đối với nội dung: Chu trình nhân lên của Virut, lựa chọn dạng tương tác giữa người dạy – môi trường – người học.

+ Đối với nội dung: HIV/AIDS, lựa chọn dạng tương tác giữa người học với người học.

Bước 3: Xác định môi trường tương tác
- Một số bệnh ở người và động vật do virut gây ra mà học sinh đã biết ở địa phương như: bệnh cúm, bệnh dại, bệnh quai bị, HIV, bệnh sởi, bệnh thủy đậu,...

- Thông tin SGK trang 119, 120.

- Hình ảnh và đoạn phim về chu trình nhân lên của phagơ.
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Hình 2.2. Chu trình nhân lên của Phagơ trong tế bào chủ (Nguồn:baitap123.com)

- Hình ảnh về hình thái và cấu tạo của virut HIV, chu trình nhân lên của virut HIV:
[image: image3.png]
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Hình 2.3. Cấu tạo và chu trình nhân lên của virut HIV (Nguồn: hoc247.net)

- Công cụ hổ trợ: máy chiếu projector

Bước 4: Thiết kế hoạt động tương tác
* Đối với nội dung: Chu trình nhân lên của Virut
- Ở nội dung này giáo viên tổ chức tương tác theo hình thức thảo luận nhóm nhỏ, nên căn cứ vào môi trường dạy học cụ thể, giáo viên sẽ thiết kế phiếu học tập và hệ thống câu hỏi để thảo luận nhóm như sau:

- Phiếu học tập: Hãy quan sát hình 2.2 và đoạn phim về sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ, kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK trang 119 tiến hành thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:

	Các giai đoạn
	Đặc điểm

	1. Sự hấp phụ
	

	2. Xâm nhập
	

	3. Sinh tổng hợp
	

	4. Lắp ráp
	

	5. Phóng thích
	


· Câu hỏi thảo luận:

+ Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một loại tế bào nhất định?

+ Làm thế nào mà virut phá vỡ tế bào để chui ồ ạt ra ngoài?

+ Vì sao trâu, bò, lợn, gà bị nhiễm virut thì bệnh tiến triển rất nhanh và dẫn tới tử vong?

* Đối với nội dung: HIV/AIDS

- Ở nội dung này giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận cả lớp bằng hệ thống câu hỏi dẫn dắt như sau:
+ HIV là gì?

+ Thế nào là VSV cơ hội và bệnh cơ hội?

+ Có những con đường nào lây nhiễm HIV?

+ Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của bệnh AIDS?

+ Các nhóm đối tượng nào được xếp vào nhóm lây nhiễm cao?

+ Tại sao nhiều người không hay biết mình bị nhiễm HIV? Điều này nguy hiểm như thế nào đối với xã hội?

+ Làm thế nào để phòng tránh HIV?
+ Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người bị nhiễm HIV?
Bước 5: Tổ chức hoạt động tương tác

* Đối với nội dung: Chu trình nhân lên của Virut

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (tương ứng mỗi bàn 1 nhóm)

- Yêu cầu các nhóm hãy quan sát hình 2.2 và đoạn phim về sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ, kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK trang 119 tiến hành thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:

	Các giai đoạn
	Đặc điểm

	1. Sự hấp phụ
	

	2. Xâm nhập
	

	3. Sinh tổng hợp
	

	4. Lắp ráp
	

	5. Phóng thích
	


- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác đặt câu hỏi thảo luận, đại diện nhóm trình bày sẽ trả lời, câu hỏi nào nhóm không trả lời được thì mời nhóm khác trả lời hoặc giáo viên gợi ý trả lời.

- GV nêu câu hỏi để cả lớp thảo luận: 

+ Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một loại tế bào nhất định?

+ Làm thế nào mà virut phá vỡ tế bào để chui ồ ạt ra ngoài?

+ Vì sao trâu, bò, lơn, gà bị nhiễm virut thì bệnh tiến triển rất nhanh và dẫn tới tử vong?

- GV chốt nội dung cần lĩnh hội.

* Đối với nội dung: HIV/AIDS

- Chiếu hình 2.3 về hình thái và cấu tạo của virut HIV. Yêu cầu học sinh quan sát hình, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK trang 120 để trả lời các câu hỏi sau:
+ HIV là gì?

+ Thế nào là VSV cơ hội và bệnh cơ hội?

+ Có những con đường nào lây nhiễm HIV?

+ Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của bệnh AIDS?

+ Các nhóm đối tượng nào được xếp vào nhóm lây nhiễm cao?

+ Tại sao nhiều người không hay biết mình bị nhiễm HIV? Điều này nguy hiểm như thế nào đối với xã hội?

+ Làm thế nào để phòng tránh HIV?
+ Sau khi học xong bài này chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người bị nhiễm HIV?
- GV mời một số cá nhân trả lời câu hỏi, mỗi cá nhân trả lời một câu hỏi. 

- GV tổ chức cho các HS khác thảo luận dựa trên câu trả lời của các bạn trước đó.

- GV chốt kiến thức cần lĩnh hội.

Bước 6: Đánh giá hoạt động tương tác

Nội dung kiểm tra đánh giá bao gồm cả mặt kiến thức và năng lực, kỹ năng người học. Tùy vào mục đích, GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá phù hợp, kể cả về mặt thời gian.

Bài kiểm tra cuối tiết học

Bài 30 : Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ

Họ và tên: ………………………………………….Lớp…………………

Em hãy chọn đáp án đúng nhất và khoanh tròn (các câu từ 1 đến 10)

Câu 1: Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự:

A. Hấp phụ → xâm nhập → sinh tổng hợp → lắp ráp → phóng thích.

B. Hấp phụ → xâm nhập → lắp ráp → sinh tổng hợp → phóng thích.
C. Hấp phụ →lắp ráp → sinh tổng hợp →xâm nhập → phóng thích.

D. Hấp phụ → lắp ráp → xâm nhập → sinh tổng hợp → phóng thích.

Câu 2: Sinh tan là quá trình

A. Virut gắn trên bề mặt của tế bào chủ
B. Virut sinh sản trong tế bào chủ

C. Virut nhân lên và làm tan tế bào chủ
D. Virut xâm nhập vào tế bào chủ

Câu 3: Sự hình thành mối liên kết hóa học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào?

A. Hấp phụ

B. Xâm nhập
C. Tổng hợp

D. Lắp ráp

Câu 4:Đối với người nhiễm HIV, người ta có thể tìm thấy virut này ở đâu?
A. Máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo.
B. Nước tiểu, mồ hôi.

C. Đờm, mồ hôi, nước bọt ở miệng.          D. Nước tiểu, đờm, nước bọt ở miệng.

Câu 5: HIV có thể lây truyền theo các con đường sau đây, ngoại trừ:

A. Qua đường máu (truyền máu, tiêm chích, ghép tạng,…)

B. Qua quan hệ tình dục không an toàn

C. Mẹ truyền sang con qua nhau thai, khi sinh nở, qua sữa mẹ.

D. Qua côn trùng đốt

Câu 6: Ở giai đoạn nào sau đây các thành phần của Virut va chạm ngẫu nhiên để tạo virut mới?

A. Hấp phụ

B. Xâm nhập

C. Sinh tổng hợp
        D. Lắp ráp

Câu 7: Virut HIV có hình dạng như thế nào?

A. Hình khối

B. Hình trụ

C. Hình phức tạp
D. Không có hình thái

Câu 8: HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì

A. Làm giảm hồng cầu của người bệnh
B. Giảm số lượng tế bào bạch cầu

C. Phá hủy tế bào lympho T và các đại thực bào
       D. Làm vỡ tiểu cầu

Câu 9: AIDS xảy ra vì bệnh nhân mất chức năng miễn dịch. Chính xác hơn là bệnh nhân mất

A. IgG




B. Tế bào lym pho B



C. Tế bào lympho T


D. Tế bào bạch cầu

Câu 10: Ở giai đoạn nào sau đây virut kiểm soát bộ máy của tế bào để tổng hợp mạnh mẽ hệ gen và protein của mình?

A. Hấp phụ

B. Xâm nhập

C. Sinh tổng hợp
        D. Lắp ráp
Câu 11: Em hãy đánh dấu (x) vào cột tương ứng theo lựa chọn của cá nhân

	TT
	Nội dung
	Có
	Không

	1
	Em có hứng thú với tiết học hay không
	
	

	2
	Tiết học đã giúp em giải quyết vấn đề hiệu quả hơn
	
	

	3
	Tiết học giúp em rèn luyện kỹ năng giao tiếp hơn
	
	

	4
	Em cảm thấy mạnh dạn, tự tin, hòa đồng hơn sau tiết học
	
	

	5
	Tiết học giúp em tương tác với thầy/cô nhiều hơn
	
	

	6
	Tiết học giúp em tiếp thu được nhiều kiến thức hơn
	
	

	7
	Tiết học giúp em hiểu về môi trường học tập nhiều hơn
	
	

	8
	Tiết học giúp em tương tác với các bạn trong nhóm/lớp nhiều hơn
	
	


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1. Kết quả dạy thực nghiệm

Sau khi hoàn thành đề tài, tôi đã tiến hành chọn 4 lớp để dạy thực nghiệm với 153 học sinh và chọn 4 lớp có trình độ và số lượng học sinh tương đương để đối chứng. Khi tiến hành kiểm tra tôi sử dụng cùng một đề kiểm tra trắc nghiệm đối với lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
3.1.1. Kết quả phân tích về mặt định lượng

* Kết quả các bài kiểm tra sau giờ học (phần kiến thức)

Bảng 3.1. Tần số điểm các bài kiểm tra sau giờ học (tổng bài kiểm tra của 4 lớp)
(TN: Thực nghiệm; ĐC: Đối chứng)
	Lớp
	Mẫu
	Điểm

	
	N
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	153
	0
	0
	0
	7
	11
	31
	32
	45
	17
	8
	2

	ĐC
	153
	0
	0
	1
	8
	13
	38
	42
	29
	16
	5
	1


Từ bảng tần số điểm các bài kiểm tra sau giờ học ở bảng 3.1 tôi thống kê tần suất tần các bài kiểm tra ở bảng 3.2

Bảng 3.2. Tần suất các bài kiểm tra sau giờ học

	Lớp
	Mẫu
	% số học sinh đạt điểm Xi

	
	N
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	153
	0
	0
	0
	4,58
	7,19
	20,26
	20,92
	29,41
	11,11
	5,23
	1,31

	ĐC
	153
	0
	0
	0,65
	5,23
	8,50
	24,84
	27,45
	18,95
	10,46
	3,27
	0,65


Từ số liệu ở bảng 3.2 tôi đã tiến hành lập biểu đồ tần suất điểm các bài kiểm tra sau giờ học (Hình 3.1)
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Hình 3.1. Biểu đồ tần suất điểm các bài kiểm tra sau giờ học

Từ bảng 3.2 tôi đã tiến hành lập bảng phân phối tần suất tích lũy:

Bảng 3.3. Bảng phân phối tần suất tích lũy bài kiểm tra sau giờ học

	Lớp
	Mẫu
	% số học sinh đạt điểm Xi trở lên

	
	N
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	153
	100
	100
	100
	100
	95,43
	88,24
	67,98
	47,06
	17,65
	6,54
	1,31

	ĐC
	153
	100
	100
	100
	99,35
	94,12
	85,62
	60,78
	33,33
	14,38
	3,92
	0,65


Theo kết quả số liệu thống kê ở bảng 3.3 chúng ta thấy rằng, tỉ lệ điểm khá, giỏi (từ điểm 7 trở lên) của lớp thực nghiệm (47,06%) cao hơn hẳn so với lớp đối chứng (33,33%). Tỉ lệ học sinh kiểm tra đạt điểm từ trung bình trở lên ở lớp TN là 88,24% cao hơn so với lớp ĐC là 85,62%. Từ đó có thể khẳng định rằng kết quả điểm số bài kiểm tra sau giờ học của HS ở lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng.
          *  Kết quả các bài kiểm tra sau giờ học (phần đánh giá về hứng thú, năng lực)

Với mục đích đánh giá hiệu quả của việc xây dựng môi trường học tập nhằm gây hứng thú cho người học cũng như rèn luyện năng lực hợp tác của người học, ngoài phần kiểm tra, đánh giá về mặt kiến thức, tôi còn kiểm tra sự tiến bộ của học sinh về mặt năng lực thông qua một câu hỏi với 8 vấn đề được đề cập. Kết quả kiểm tra được thống kê ở bảng 3.5.

Bảng 3.4. Kết quả thống kê về năng lực của học sinh sau giờ học (tính chung cho cả 4 lớp)
(SL: Số lượng; TL: Tỉ lệ)
	TT
	Nội dung
	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	
	
	Có

(SL/TL)
	Không

(SL/TL)
	Có

(SL/TL)
	Không

(SL/TL)

	1
	Em có hứng thú với tiết học hay không
	128
83,66%
	25
16,34%
	107
69,93%
	46
30,07%

	2
	Tiết học đã giúp em giải quyết vấn đề hiệu quả hơn
	113
73,86%
	40

26,14%
	92
60,13%
	61
39,87%

	3
	Tiết học giúp em rèn luyện kỹ năng giao tiếp hơn
	107
69,93%
	46
30,07%
	79
51,63%
	74
48,37%

	4
	Em cảm thấy mạnh dạn, tự tin, hòa đồng hơn sau tiết học
	97
63,4%
	56
36,6%
	76
49,67%
	77
50,33%

	5
	Tiết học giúp em tương tác với thầy/cô nhiều hơn
	118
77,12%
	35
22,88%
	84
54,9%
	69
45,1%

	6
	Tiết học giúp em tiếp thu được nhiều kiến thức hơn
	124
81,05%
	29
18,95%
	94
61,44%
	59
38,56%

	7
	Tiết học giúp em hiểu về môi trường học tập nhiều hơn
	96
62,75%
	57
37,25%
	67
43,79%
	86
56,21%

	8
	Tiết học giúp em tương tác với các bạn trong nhóm/lớp nhiều hơn
	137
89,54%
	16
10,46%
	91
59,48%
	62
40,52%


Từ số liệu ở bảng 3.4 chúng ta nhận thấy trong các thông số mà tôi đưa ra thì tỉ lệ chọn CÓ ở lớp TN luôn cao hơn so với lớp ĐC. Trong đó có một số tiêu chí có tỉ lệ chọn CÓ rất nhiều như: sự hứng thú với tiết học ở lớp TN là 83,66% so với lớp ĐC là 69,93%; sự tương tác giữa người học với nhau ở lớp TN (89,54%) cao hơn nhiều so với lớp ĐC (59,48%); đặc biệt thông qua các tiết học theo quan điểm SPTT thì học sinh hiểu hơn về môi trường học tập (62,75%), còn đối với những lớp không áp dụng phương pháp dạy học theo quan điểm SPTT thì sự hiểu biết của học sinh về môi trường học tập còn hạn chế (43,79%). Qua sự phân tích trên chúng tôi có thể khẳng định rằng việc áp dụng quan điểm SPTT vào dạy học đã giúp học sinh tăng cường hứng thú học tập, khả năng tiếp thu tri thức cũng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tương tác của học sinh được tăng lên. Điều đó cho thấy tính hiệu quả của đề tài.
3.1.2. Kết quả phân tích về mặt định tính
Khi vận dụng quan điểm SPTT vào dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ tôi nhận thấy:

+ Học sinh được tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ năng, được hoạt động nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn, được rèn luyện một số kĩ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề, đặc biệt là khả năng giao tiếp.

+ Phương tiện dạy học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh rèn luyện các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, cụ thể hóa,…Trong mỗi giờ học cơ bản người dạy khai thác được vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của học sinh, mặt khác học sinh có hứng thú và trách nhiệm hơn với nhiệm vụ học tập của bản thân. Không khí lớp học sôi nổi, tích cực, khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

+ Đa số học sinh tiếp thu tốt nội dung bài học, học sinh đã có kỹ năng tư duy cần thiết để vận dụng giải các bài tập cũng như vận dụng vào giải quyết một số tình huống trong thực tế. Những học sinh yếu, kém đã có sự tiến bộ nhất định, một số em vươn lên đạt điểm trung bình và có sự tiến bộ trong phương pháp học như trình bày lời giải chặt chẽ hơn, biết nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ những vấn đề đã trình bày trong đề tài tôi rút ra một số kết luận sau:

1. Đề tài đã góp phần xây dựng và làm sáng tỏ cơ sở lí luận của việc vận dụng quan điểm SPTT để tổ chức các hoạt động dạy học cụ thể như sau:
+ Làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về quan điểm SPTT, đặc trưng của SPTT.

+ Đề xuất quy trình tổ chức một hoạt động dạy học theo quan điểm SPTT.

2. Đề tài đã xây dựng được các hoạt động dạy học bài Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ theo quan điểm SPTT.

3. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả và tính khả thi của đề tài, giả thuyết khoa học là chấp nhận được.
2. Kiến nghị

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo nên thường xuyên có các chương trình tập huấn, hướng dẫn giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học mới, trong đó có phương pháp dạy học theo quan điểm SPTT.
2. Đề tài mới chỉ áp dụng vào một tiết dạy trong phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh học 10. Từ những kết quả thu được có thể khẳng định các phương án nêu trong đề tài đều có thể áp dụng cho toàn bộ chương trình Sinh học, áp dụng cho toàn cấp học và có thể áp dụng cho các môn học khác.
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PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN GIÁO VIÊN

Số phiếu khảo sát : 36

A. Thông tin cá nhân:

1. Số năm trực tiếp giảng dạy:  

	A. dưới 5 năm
	B. 5-10 năm 
	C. 11-15 năm
	D. trên 15 năm

	0 (0%)
	19 (52,8%)
	8 (22,2%)
	9 (25%)


B. Thông tin khác:

Câu 1: Trong quá trình dạy học thầy/cô đã sử dụng những phương pháp dạy học nào? 

	TT
	Phương pháp
	Mức độ sử dụng

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ

	1
	Thuyết trình
	2 (5,6%)
	26 (72,2%)
	8 (22,2%)
	0

	2
	Quan sát
	5 (13,9%)
	24 (66,7%)
	7 (19,4%)
	0

	3
	Thực hành - Thí nghiệm
	0
	11 (30,6%)
	25 (69,4%)
	0

	4
	Thảo luận nhóm
	5 (13,9%)
	23 (63,9%)
	8 (22,2%)
	0

	5
	Đàm thoại (hỏi - đáp)
	7 (19,4%)
	27 (75%)
	2 (5,6%)
	0

	6
	Diễn giảng – thuyết trình
	3 (8,4%)
	21 (58,3%)
	12 (33,3%)
	0

	7
	Giải quyết vấn đề
	7 (19,4%)
	19 (52,8%)
	9(25%)
	1 (2,8%)

	8
	Đóng vai
	0
	1 (2,8%)
	23 (63,9%)
	12(33,3%)

	9
	Động não
	2 (5,6%)
	12 (33,3%)
	18 (50%)
	4 (11,1%)

	10
	Khăn trải bàn
	0
	3 (8,3%)
	15 (41,7%)
	18 (50%)

	11
	Sơ đồ tư duy
	1 (2,8%)
	8 (22,2%)
	26 (72,2%)
	1 (2,8%)

	12
	Trò chơi
	0
	4(11,1%)
	25 (69,4%)
	7(19,4%)

	13
	Dạy học theo dự án
	0
	1 (2,8%)
	17 (47,2%)
	18 (50%)

	14
	Tham quan thực tế
	0
	1 (2,8%)
	23 (63,9%)
	12(33,3%)

	15
	Mảnh ghép
	0
	1 (2,8%)
	20 (55,5%)
	15(41,7%)

	16
	Bể cá
	0
	0
	5 (13,9%)
	31(86,1%)

	17
	Tia chớp
	0
	0
	4 (11,1%)
	32(88,9%)

	18
	Ô bi
	0
	1 (2,8%)
	5 (13,9%)
	30(83,3%)


Câu 2: Thầy/cô đã từng nghe đến cụm từ “dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác” chưa? 

	A. Chưa từng nghe
	B. Đã từng nghe
	C. Nghe một vài lần
	D. Nghe thường xuyên

	8 (22,2%) 
	19 (52,8%)
	7 (19,4%)
	2 (5,6%)


Câu 3: Thầy/cô biết đến quan điểm sư phạm tương tác thông qua kênh nào sau đây:

	A. Phương tiện truyền thông.
	B.Hội thảo, chuyên đề, các lớp tập huấn.
	C. Qua bạn bè, đồng nghiệp.
	D.Chưa biết đến.

	9 (25%)
	7 (19,4%)
	12 (33,3%)
	8 (22,2%)


Câu 4: Theo thầy/cô hiểu “sư phạm tương tác” nghĩa là gì?

	A.  Là dạy học phát huy tính tích cực của học sinh


	B.  Là hoạt động của giáo viên và học sinh


	C.  Là dạy học có sự tương tác của người dạy và người học
	D.  Là hoạt động dạy học có sự tương tác giữa người dạy – người học – môi trường

	3 (8,3%)
	2 (5,6%)
	8 (22,2%)
	23 (63,9%)


Câu 5: Khi dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác thì thầy cô gặp phải những khó khăn gì?

	TT
	Khó khăn
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không có ý kiến

	1
	Mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị bài giảng
	19 

(52,8%)
	9

 (25%)
	8 

(22,2%)

	2
	Học sinh hoạt động, di chuyển gây ồn ào, mất trật tự
	13 

(36,1%)
	15 

(41,7%)
	8 

(22,2%)

	3
	Khó bao quát lớp
	14 

(38,9%)
	14 

(38,9%)
	8 

(22,2%)

	4
	Cơ sở vật chất không đáp ứng đủ
	17 

(47,2%)
	11 

(30,6%)
	8

 (22,2%)

	5
	Học sinh khó ghi chép nội dung bài học
	23 

(63,9%)
	8 

(22,2%)
	5 

(13,9%)

	6
	Hình thức dạy học này phải thay đổi theo lớp, khó áp dụng lại cho các lớp khác
	17 

(47,2%)
	11 

(30,6%)
	8

 (22,2%)

	7
	Thời gian 1 tiết học không đủ để tổ chức các hoạt động dạy học
	22 

(61,1%)
	6 

(16,7%)
	8 

(22,2%)

	8
	Phương pháp này chỉ áp dụng được cho một số bài học nhất định
	23 

(63,9%)
	5 

(13,9%)
	8 

(22,2%)

	9
	Khó khăn trong thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá
	13 

(36,1%)
	15 

(41,7%)
	8 

(22,2%)

	10
	Những khó khăn khác: 
	0
	0
	


Câu 6: Những yếu tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường dạy học tích cực?

	TT
	Nội dung
	Tầm quan trọng

	
	
	Rất quan trọng


	Quan trọng
	Ít quan trọng 
	Không quan trọng

	1
	Sử dụng phương pháp dạy học tích cực
	17 

(47,2%)
	19 

(52,8%)
	0
	0

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
	8 

(22,2%)
	26

(72,2%)
	2 

(5,6%)
	0

	3
	Tạo không gian học tập phù hợp
	9 

(25%)
	25

(69,4%)
	2

(5,6%)
	0

	4
	Tương tác giữa thầy và trò
	17 

(47,2%)
	18

(50%)
	1 

(2,8%)
	0

	5
	Tương tác giữa trò và trò
	15

(41,7%)
	20

(55,5%)
	1

(2,8%)
	

	6
	Tương tác giữa thầy – trò – môi trường
	18 

(50%)
	18

(50%)
	0
	0

	7
	Tính tự học của học sinh
	20

(55,5%)
	16

(44,5%)
	0
	0

	8
	Thái độ học tập của học sinh
	22

(61,1%)
	14

(38,9%)
	0
	0

	9
	Tăng cường lồng ghép các kiến thức thực tế
	10

(27,8%)
	25

(69,4%)
	1 

(2,8%)
	0

	10
	Đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá
	10

(27,8%)
	23

(63,9%)
	3

(8,3%)
	0

	11
	Các nội dung khác:
	0
	0
	0
	0


Câu 7: Khi xây dựng kế hoạch dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, thầy/cô thường quan tâm tới những yếu tố nào sau đây? 

	TT
	Nội dung
	Mức độ quan tâm

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng 
	Không bao giờ

	1
	Không gian học tập
	5(13,9%)
	21(58,3%)
	9(25%)
	1(2,8%)

	2
	Phương tiện dạy học
	10(27,8%)
	25(69,4%)
	1(2,8%)
	0

	3
	Kiến thức bài học
	15(41,7%)
	21(58,3%)
	0
	0

	4
	Tiềm năng trí tuệ của người học
	8 (22,2%)
	28

(77,8%)
	0
	0

	5
	Phong cách học tập của người học
	13 (36,1%)
	21 (58,3%)
	2 (5,6%)
	0

	6
	Tài liệu liên quan đến bài học
	4 (11,1%)
	25 (69,4%)
	7 (19,5%)
	0

	7
	Hoạt động của người dạy
	7(19,5%)
	29(80,5%)
	0
	0

	8
	Hoạt động của người học
	10(27,8%)
	2672,2%
	0
	0

	9
	Yếu tố khác:
	0
	0
	0
	0


PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH

Tổng số phiếu điều tra: 93

Câu 1: Những hoạt động của em trong giờ học môn Sinh học?

(với mỗi hoạt động em hãy đánh dấu x vào 1 trong 4 cột phù hợp với mức độ hoạt động của em)

	TT
	Các hoạt động
	Mức độ hoạt động

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Chưa bao giờ

	1
	 Làm bài tập tập về nhà đầy đủ trước khi đến lớp
	13

(14%)
	53

(57%)
	26

(28%)
	1

(1%)

	2
	 Đọc trước bài mới trong SGK trước khi đến lớp
	5

(5,4%)
	15

(16,1%)
	58

(62,4%)
	15

(16,1%)

	3
	 Chỉ nghe giáo viên giảng và ghi chép bài
	22

(23,7%)
	44

(47,3%)
	16

(17,2%)
	11

(11,8%)

	4
	 Hiểu câu hỏi của giáo viên nhưng không xung phong trả lời
	7

(7,5%)
	41

(44,1%)
	38

(40,9%)
	7

(7,5%)

	5
	 Chủ động tập trung để trả lời câu hỏi của giáo viên
	8

(8,6%)
	34

(36,6%)
	45

(48,4%)
	6

(6,4%)

	6
	 Xung phong trả lời câu hỏi do giáo viên đưa ra
	4

(4,3%)
	28

(30,1%)
	50

(53,8%)
	11

(11,8%)

	7
	 Tự mình giải quyết tình huống do giáo viên đặt ra mà không phụ thuộc vào các thành viên trong nhóm
	2

(2,1%)
	18

(19,4%)
	51

(54,8%)


	22

(23,7%)

	8
	 Trao đổi, thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề do giáo viên đưa ra
	10

(10,8%)
	41

(44%)
	38

(40,9%)
	4

(4,3%)

	9
	 Khi hoạt động nhóm, bạn chỉ lắng nghe ý kiến thảo luận của các thành viên trong nhóm mà không có ý kiến gì
	1

(1,1%)
	4

(4,3%)
	57

(61,3%)
	31

(33,3%)

	10
	 Khi hoạt động nhóm, bạn là người chủ động đưa ra ý kiến của mình trước.
	2

(2,1%)
	21

(22,6%)
	58

(62,4%)
	12

(12,9%)

	11
	 Trong giờ thực hành, bạn chỉ quan sát các thành viên khác làm mà không trực tiếp làm
	3

(3,2%)
	7

(7,5%)
	36

(38,7%)
	47

(50,6%)

	12
	 Chủ động tham gia làm thí nghiệm hoặc thực hành liên quan đến bài học
	5

(5,4%)
	35

(37,6%)
	37

(39,8%)
	16

(17,2%)

	13
	 Tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến thực tế nhưng không phát biểu trước lớp
	9

(9,7%)
	21

(22,6%)
	41

(44%)
	22

(23,7%)

	14
	 Đặt ra những câu hỏi để chất vấn lại giáo viên và các bạn trong nhóm
	2

(2,1%)
	8

(8,6%)
	49

(52,7%)
	34

(36,6%)

	15
	 Vận dụng kiến thức Sinh học để giải thích những hiện tượng thường gặp trong cuộc sống.
	10

(10,8%)
	23

(24,7%)
	51

(54,8%)


	9

(9,7%)

	16
	Tôi rất thích học phần Sinh học Vi sinh vật
	39 (41,9%)

	17
	Tôi không thích học phần Sinh học Vi sinh vật
	54 (58,1%)


PHỤ LỤC 3

GIÁO ÁN MINH HỌA

Bài 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm quá trình nhân lên ở virut.

- Nêu được đặc điểm của virut HIV, các con đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức.

- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong thực tế.

3. Thái độ:

- Biết cách tự bảo vệ mình và bảo vệ người thân trước những căn bệnh nguy hiểm do virut gây ra.

II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN

- Phương pháp phân tích hình – lĩnh hội kiến thức. Phương pháp hỏi đáp – tìm tòi.

- Hình ảnh, đoạn phim về sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ.
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Hình 2.2. Chu trình nhân lên của Phagơ trong tế bào chủ(Nguồn:baitap123.com)

- Hình ảnh về hình thái và cấu tạo của virut HIV, chu trình nhân lên của virut HIV:

[image: image8.png]


  [image: image9.jpg]HIV méi

Hap phu - <
- “"". Xam nhap q"
:‘ -\’f. o~ an -e :"’a Giai phéng : T "
= - ._J
" *.' ‘35 uin ARN ”’ “’
L
v 23 Sao ma nguogc Laprap :
v A
ADN WRA - Protein *
S
*'I Caixen e
~ ARN
N 7 S
N i 3
O - Sinhtong hop

visinhyhoc.net




Hình 2.3. Cấu tạo và chu trình nhân lên của virut HIV (Nguồn: hoc247.net)

- Công cụ hổ trợ: máy chiếu projector.

- Phiếu học tập: Hãy quan sát hình 2.2 và đoạn phim về sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ, kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK trang 119 tiến hành thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:

	Các giai đoạn
	Đặc điểm

	1. Sự hấp phụ
	

	2. Xâm nhập
	

	3. Sinh tổng hợp
	

	4. Lắp ráp
	


III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. ổn định

2. Bài củ:

- Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo của virut?

- Virut có những loại hình dạng nào? Giải thích tên gọi của chúng?

3. Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung bài học

	- GV: chia lớp thành các nhóm, tương ứng với mỗi bàn là một nhóm. Yêu cầu các nhóm hãy quan sát hình 2.2 và đoạn phim về sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ, kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK trang 119 tiến hành thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau:

Các giai đoạn

Đặc điểm

1. Sự hấp phụ

2. Xâm nhập

3. Sinh tổng hợp

4. Lắp ráp

5. Phóng thích

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

- GV nêu câu hỏi để cả lớp thảo luận: 

+ Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một loại tế bào nhất định?

+ Làm thế nào mà virut phá vỡ tế bào để chui ồ ạt ra ngoài? (vì virut co hệ enzim mã hoá Lizôxôm làm tan thành tế bào).

+ Vì sao trâu, bò, lợn, gà bị nhiễm virut thì bệnh tiến triển rất nhanh và dẫn tới tử vong?
- GV chốt nội dung cần lĩnh hội.

- Chiếu hình 2.3 về hình thái và cấu tạo của virut HIV. Yêu cầu học sinh quan sát hình, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK trang 120 để trả lời các câu hỏi sau:

+ HIV là gì?

+ Thế nào là VSV cơ hội và bệnh cơ hội?

+ Có những con đường nào lây nhiễm HIV?

+ Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của bệnh AIDS?

+ Các nhóm đối tượng nào được xếp vào nhóm lây nhiễm cao?

+ Tại sao nhiều người không hay biết mình bị nhiễm HIV? Điều này nguy hiểm như thế nào đối với xã hội?

+ Làm thế nào để phòng tránh HIV?
+ Sau khi học xong bài này, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với những người bị nhiễm HIV?
- GV mời một số cá nhân trả lời câu hỏi, mỗi cá nhân trả lời một câu hỏi. 

- GV tổ chức cho các HS khác thảo luận dựa trên câu trả lời của các bạn trước đó.

- GV chốt kiến thức cần lĩnh hội.
	I. Chu trình nhân lên của virut

Các giai đoạn

Đặc điểm

1. Sự hấp phụ

- Virut bám một cách đặc hiệu lên thụ thể bề mặt tế bào nhờ gai glicôprôtêin.

2. Xâm nhập

- Đối với Phagơ : phá huỷ thành tế bào nhờ enzim rồi bơm axit nuclêic vào tế bào chất còn vỏ nằm ngoài.

- Đối với virut động vật : đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất rồi cởi vở nhờ enzim để giải phong axit nuclêic.

3. Sinh tổng hợp

- Virut tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình nhờ enzim và nguyên liệu của tế bào.

4. Lắp ráp

- Lắp axit nuclêic vào vỏ prôtêin ( tạo virut hoàn chỉnh.

5. Phóng thích

- Virut phá vở tế bào chui ra ngoài ( gọi là quá trình sinh tan.

- Virut chui ra từ từ theo lối nảy chồi (tế bào vẫn sinh trưởng bình thường) ( gọi là quá trình tiềm tan.

II. HIV/AIDS

1. Khái niệm về HIV

- HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.

- HIV có khả năng gây nhiễm và phá huỷ một số tế bào của hệ thống miễn dịch ( làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể.

- Vi sinh vật cơ hội gây ra các bệnh cơ hội.

2. Ba con đường lây truyền HIV

- Qua đường máu.

- Qua đường tình dục.

- Từ mẹ sang con qua thai nhi hay qua sữa mẹ.

3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh

- Giai đoạn sơ nhiễm : kéo dài 2 tuần ( 3 tháng: thường không có triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ.

- Giai đoạn không triệu chứng : kéo dài 1-10 năm.

- Giai đoạn biểu hiện : tiêu chảy, viêm da, sưng hạch, mất trí, sút cân,…

4. Biện pháp phong ngừa

- Sống lành mạnh chung thuỷ 1 vợ 1 chồng.

- Loại trừ tệ nạn xã hội.

- Vệ sinh y tế theo quy trình nghiêm ngặt.


4. Củng cố:

- Nhắc lại kiến thức trọng tâm trong khung cuối bài.

- Đọc mục em có biết

- Sau khi học xong bài này nếu ở gần nhà em có 1 bạn cùng lứa tuổi như em bị nhiễm HIV thì em sẽ đối xử với bạn đó như thế nào?

5. BTVN:

Trả lời các câu hỏi cuối bài.
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